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XAÙC ÑÒNH MOÄT SOÁ YEÁU TOÁ TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI LIEÂN QUAN ÑEÁN 
TYÛ LEÄ MAÃU DÖÔNG TÍNH VIRUS CUÙM A TAÏI HAØ NOÄI

Nguyễn Viết Không, Phạm Minh Hằng
Viện Thú y

TÓM TẮT
Virus cúm gia cầm là nguyên nhân tàn phá kinh tế trong chăn nuôi gia cầm và có khả năng lây truyền 

từ động vật sang người. Hệ sinh thái của virus chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội. 
Mục đích của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A tại các 
huyện ngoại thành Hà Nội và các yếu tố khí hậu, xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trung bình 
mẫu dương tính cúm A là 18,85%; virus cúm A (non-H5) là 15,95%; H5 là 2,92%; N1 là 0,4% và N6 
là 0,1%. Các tháng 1, 3, 4 và 8 có tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A và cúm A/H5 cao hơn so với các 
tháng khác và trong ba loại mẫu vịt, gà và môi trường thì mẫu vịt có tỷ lệ mẫu dương tính cúm A, H5, 
và N6 cao nhất. Các yếu tố nhiệt độ và giờ nắng liên quan chặt đến tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A 
và các yếu tố độ ẩm và giờ nắng liên quan chặt đến tỷ lệ mẫu dương tính virus cúm A/H5. 

Từ khóa: Cúm gia cầm, chợ gia cầm sống, khí hậu, xã hội, lưu hành.
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SUMMARY 
Avian influenza viruses (AIVs) can cause economically devastating diseases in poultry production 

and have the potential for zoonotic transmission. The ecology of the virus is affected by numerous 
natural and social factors. The purposes of this study were to identify the relationship between the 
prevalence rate of avian influenza A in the live bird markets in suburban districts of Ha Noi and 
climate, social factors. The studied results showed that the average AIV positive sample rate was 
18.85%, AIV (non-H5) was 15.95%, H5 was 2.92%, N1 was 0.4%, and N6 was 0.1%. January, 
March, April, and August had a higher percentage of positive samples for AIV and AIV H5 compared 
to other months. Among the duck, chicken, and environmental samples, the duck samples had the 
highest positive detection rates of influenza A, H5, and N6. The temperature and sunshine duration 
factors were closely related to the AIV positive sample detection rate and the humidity and sunshine 
duration factors were closely related to the AIV H5 positive sample detection rate.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Các phân nhóm cúm gia cầm độc lực 

thấp (LPAI) bao gồm các tổ hợp khác nhau 
của glycoprotein haemagglutinin (H) và 
neuraminidase (N), ít gây hại trong tự nhiên. 
Tuy nhiên, một số phân nhóm đặc biệt là 
H5 và H7 có thể trở thành virus độc lực cao 
(HPAI) nếu chúng xâm nhập và lưu hành 

trong đàn gia cầm nuôi. Khi HPAI bùng phát 
không chỉ dẫn đến thiệt hại kinh tế to lớn mà 
còn đe dọa sức khỏe con người. Rủi ro gây ra 
từ các chủng virus HPAI phụ thuộc vào sự lưu 
hành của các chủng LPAI trong tự nhiên. Một 
số nghiên cứu đã chứng minh một số gen của 
HPAIV H5 GsGd mới có nguồn gốc từ LPAIV 
H9N2 lưu hành rộng rãi trong gia cầm ở Đông 


